
Cách vứt rác

Văn phòng hành chính thành phố Yawata – Văn phòng quản lý môi trường – Ban nghiệp vụ môi trường
TEL 075-983-5340　 FAX 075-983-1603 　E-mail gyomu@mb.city.yawata.kyoto.jp

Nguồn hình minh họa: Trang web của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html)

Tiếng Việt

Lon

※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Rác cỡ lớn (Có thu phí)
(Rác không bỏ vừa túi 45L)

Đồ gia dụng cỡ nhỏ (Miễn phí)

※ �Hãy mang tới văn phòng hành chính thành phố. 
Nếu không thể tự mang đến, hãy liên hệ tới văn 
phòng hành chính thành phố. 
Tối đa 5 thứ một ngày

※ Hãy mang tới văn phòng hành chính thành phố.

Chai, Lọ thủy tinh

※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Đồ gia dụng tái chế
(Có thu phí)

※ �Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy 
quần áo, điều hòa là đồ gia dụng tái chế.

① �Hãy mua phiếu tái chế tại bưu điện. 
Vui lòng kiểm tra nhà sản xuất, kích thước, 
chủng loại rồi thông báo cho bưu điện.

② �Hãy mang tới văn phòng hành chính thành 
phố. 
Nếu không thể tự mang đến, hãy liên hệ 
tới văn phòng hành chính thành phố. 
Giá: 3.000 yên/sản phẩm

※ Nắp và nhãn dán thuộc loại 
　 rác tài nguyên nhựa.
※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Rác mà xe thu gom của thành phố 
không thể thu gom (Có thu phí)

※ �Hãy mang tới văn phòng hành chính thành phố. 
Pin, ắc quy: 500 yên 
Lốp xe (tối đa 4 chiếc một ngày): từ 500 yên/chiếc  
Bình chữa cháy: 1.000 yên 
Gạch block (tối đa 5 viên một ngày): 100 yên/viên 
Đất, cát, v.v. (tối đa 5 túi một ngày): 250 yên/túi 
⇒ Hãy cho vào bao đựng đất cát.

※ Không thể thu gom rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hộp giấy

※ Hãy cắt và mở ra.
※ Hãy rửa sạch trước khi vứt.

Bình gas mini
Bình xịt

※ Vui lòng không đục lỗ.

RÁC TÁI CHẾ

RÁC THẢI KHÁC

Cách vứt Cách vứt rác tái chếrác tái chế
● Hãy bỏ riêng các loại lon, chai nhựa, hộp giấy vào các túi lưới màu xanh da trời.
● Hãy bỏ riêng các chai, lọ thủy tinh bình gas mini, bình xịt vào các giỏ màu xanh da trời.
● Hãy vứt rác vỏ lon và bao hộp giấy trước 8 giờ sáng vào ngày vứt rác: Thứ 。。。của tuần đầu tiên, và của tuần thứ ba trong tháng.
● �Hãy vứt chai nhựa PET, chai lọ, bình gas mini, bình xịt,... trước 8 giờ sáng vào ngày vứt rác: Thứ 。。。của tuần thứ hai, 

và của tuần thứ tư trong tháng.
● Hãy hỏi văn phòng hành chính thành phố về thứ ngày và điểm vứt rác tái chế trong tuần.

Cách vứtCách vứt  rác đốt đượcrác đốt được,,  rác không đốt đượcrác không đốt được  vàvà rác tài nguyên nhựa rác tài nguyên nhựa
①Hãy cho từng loại vào túi riêng để vứt.
● Hãy cho vào túi có thể tích là 45 lít.
● Màu sắc của túi là trong suốt hoặc màu trắng nhạt.
● Rác không bỏ vừa trong túi là rác cỡ lớn.

②Hãy vứt rác tại nơi quy định.
● 1 lần được vứt miễn phí tối đa 2 túi.
● �Hãy hỏi văn phòng hành chính 

thành phố về địa điểm vứt rác.

③Hãy vứt rác vào thứ ngày và giờ theo quy định.
● Hãy vứt rác trước 8 giờ sáng.
● Việc thu gom rác được nghỉ vào kỳ nghỉ cuối năm <Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 thá ng 1>.
● Hãy hỏi văn phòng hành chính thành phố về thứ ngày vứt rác trong tuần.

Hãy buộc túi lại. Túi rác có màu trắng trong, hoặc trắng đục.

Túi rác có dung tích là 45 lít. Tối đa 2 túi một lần.

Những vật không thể vứt như rác thông thường

Rác đốt được
(Một tuần 2 lần)

※ �Rác hữu cơ (rác tươi) vắt ráo nước. 
Phân (chất thải): hãy xả vào bồn cầu.

Rác không đốt được
(Một tuần 1 lần)

※ �Hãy gói những đồ dễ vỡ và dao kéo vào giấy rồi 
cho vào túi. 
Hãy viết “きけん” (nguy hiểm) lên túi.

Hãy bỏ pin khô, bật lửa, bóng đèn điện vào một túi trong suốt 
riêng biệt và vứt vào Thứ。。。ngày vứt
rác không đốt được trong tuần.

Chai nhựa

Rác tài nguyên nhựa
(Một tuần 1 lần)

※ �Chỉ áp dụng cho các vật có chiều dài dưới 50 cm.
　 Hãy dùng hết sản phẩm bên trong.
　 Nhựa bị dính bẩn thuộc loại rác không đốt được.

Các loại bao bì, hộp đựng 
có ký hiệu nhựa .

Sản phẩm được làm 
100% từ nhựa


